PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN	
   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7
Năm học: 2017 – 2018
I- Mục tiêu:
1.Kiến thức
-Củng cố kiến thức trọng tâm của các nội dung đã học:châu Nam Cực,châu Đại dương; Châu Âu.
2. Kỹ năng
- Vận dụng kiến thức để nhận xét biểu đồ, bảng số liệu, vẽ biểu đồ và các mối quan hệ địa lý.
3.Thái độ
- Có thái độ nghiêm túc trong giờ kiểm tra
II-              MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7 -  HỌC KÌ II
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	     CHÂU 
NAM  CỰC
	- Nêu được những đặc điểm khí hậu của vùng.

	
	
	-Trình bày được đặc điểm tự nhiên
- Giải thích sự tan băng  có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người trên Trái đất.

	



	
	
	

	Tổng số câu:2
Tổng sốđiểm:3
	Số câu: 1
Số điểm:0,5 điểm
	Số câu: 1
Số điểm:2,5 điểm
	

	      CHÂU 
ĐẠI DƯƠNG
	-Biết được vị trí và đặc điểm dân cư của châu Đại Dương
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu:2
Tổng số:1điểm
	Số câu :2
Số điểm: 1 điểm
	
	

	CHÂU ÂU 
	-Biết được đặc điểm dân cư châu Âu
	
	
	-Trình bày và giải thích được những đặc điểm tự nhiên và dân cư châu Âu.
	-Hiểu một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu

	
	
	Tính được thu nhập bình quân đầu người của một số nước

	Tổng số câu:4
Tổng sốđiểm:6
	
Số câu:1
Số điểm:0,5 điểm
	
Số câu : 1
Số điểm: 2,5 điểm
	
Số câu:2
Số điểm:3 điểm

	Tổng số câu: 8
Tổng số điểm:10
Tỉ lệ %: 100%
	Số câu: 4
Số điểm: 2  điểm
Tỉ lệ: 20 %
	Số câu: 2
Số điểm: 5 điểm
Tỉ lệ: 50  %
	Số câu: 2
Số điểm: 3 điểm
Tỉ lệ : 30%



PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ 7 – HỌC KỲ II (ĐỀ I)
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian: 45 phút 

I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)
A.Hãy chọn và ghi lại chữ cái đứng trước các đáp án trả lời đúng vào giấy kiểm tra: 
Câu 1:Châu Đại Dương nằm giữa hai đại dương nào?
A.Đại Tây Dương và Thái Bình Dương        B.Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương                                       
C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương             D.Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương
Câu 2: Mật độ dân số của châu Đại Dương khoảng:
 A.70 người/km2          B. 20 người/km2.       C.10,2 người/km2       D. 3,6 người/km2
Câu 3: Châu Nam Cực có khí hậu rất lạnh là do:
 A.Lục địa có diện tích lớn         
 B.Gần như toàn bộ lục địa nằm trong phạm vi vòng cực Nam    
 C.Bao quanh lục địa là các đại dương                                                         
 D. Băng tuyết phủ quanh năm
Câu 4:Dân cư châu Âu có đặc điểm:
 A. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên và tuổi thọ trung bình vào loại trung bình của thế giới      
 B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao, dân số tăng nhanh        
 C. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên rất thấp, dân số đang già hóa 
 D. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao, dân số đang trẻ hóa
B. Hãy điền cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống: phía Tây, 10 triệu km2, U-ran, Á - Âu, phía đông, 20 triệu km2.       (1 điểm)
Châu Âu là một châu lục thuộc lục địa….(1)….diện tích chỉ chiếm trên…..(2)…Dãy ….(3)…là danh giới tự nhiên ở ….(4)…., ngăn cách châu Âu với châu Á.

II.TỰ LUẬN (7 điểm):
Câu 1:Nêu đặc điểm nổi bật của khí hậu châu Nam Cực. Tại sao nói sự tan băng ở châu Nam Cực có ảnh hưởng lớn đối với đời sống con người trên Trái đất.(2,5 điểm)
Câu 2:Nêu đặc điểm khí hậu của Châu Âu ? Giải thích vì sao càng đi về phía Đông của châu lục khí  hậu càng mang tính chất lục địa sâu sắc.(2,5 điểm)
Câu 3: Tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước trong bảng dưới đây và rút ra nhận xét về tình hình kinh tế của các nước này? (năm 2000)  (2 điểm)
	Nước
	        Dân số 
 (triệu người)
	Tổng sản phẩm trong nước   (triệu USD)
	Thu nhâp bình quân 
( USD/người)

	1.Pháp
2.Đức
3. Ba Lan
	59,2
82,2
38,6
	12942446
1872992
157585
	



..................................................................Hết....................................................................
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
   TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÍ 7 (Đề I)
I. TRẮC NGHIỆM (3điểm)
A. Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B (0,5 điểm)
	D(0,5 điểm)
	B,D(0,5 điểm)
	C(0,5 điểm)


B. Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
1– Á-Âu                 2 –10 triệu km2              3 – U-ran               4 – phía Đông                        
II. TỰ LUẬN ( 7 điểm)
Câu 1:
*Đặc điểm nổi bật của khí hậu (1,5 điểm)
- Khí hậu: Lạnh giá, khắc nghiệt, nhiệt độ quanh năm dưới 00C
-Cực lạnh của Trái Đất.Nhiều gió bão nhất thế giới, vận tốc gió thường trên 60km/giờ.
* Giải thích: (1 điểm) 
-Vì sự tan băng ở lục địa Nam Cực làm cho mực nước các đại dương dâng lên thu hẹp diện tích đất liền, đặc biệt là các vùng đồng bằng đe doạ cuộc sống của con người ở các đảo và những vùng đất thấp ven biển. 
-Tàu thuyền đi lại ở nơi có băng trôi sẽ rất nguy hiểm.
Câu 2: 
*Đặc điểm khí hậu Châu Âu (1 điểm)
–Đại bộ phận Châu Âu có khí hậu ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.
–Phần nhỏ phía bắc có khí hậu hàn đới và phía nam có khí hậu địa trung hải .
*Giải thích: (1,5 điểm) 
 -Phía Tây ảnh hưởng dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương cùng với sự hoạt động của gió Tây ôn đới nên hơi ấm và ẩm của biển được đưa vào đất liền.     
-Càng về phía đông tính chất biển bị biến tính dần, ảnh hưởng của biển càng yếu đi 
Câu 3: 
-Tính thu nhập bình quân  (1 điểm)
	Nước
	    Dân số 
(triệu người)
	Tổng sản phẩm trong nước     (triệu USD)
	Thu nhâp bình quân 
      ( USD/người)

	1.Pháp
2.Đức
3. Ba lan
	59,2
82,2
38,6
	12942446
1872992
157585
	218622,2
22.785,8
4082,5


Nhận xét : Các nước có nền kinh tế khác nhau thể hiện qua tổng sản phẩm trong nước và thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước khác nhau. (1 điểm) 

    GV RA ĐỀ                           TỔ TRƯỞNG CM                                   KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                    PHÓ. HIỆU TRƯỞNG
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